DANH SÁCH DỰ GIỜ HKI,II NĂM HỌC 2011-2012

(tổ Tự động điều khiển)

	Stt
	Họ tên GV
	Ngày giờ đăng ký
	Tên bài
	Thành phần dự
	Ghi chú

	1
	Lê Tiến Đạt
	Tiết:   ,
Ngày : ……………
	
	
	Bảo lưu

	2
	Nguyễn Trọng Huân
	Tiết:   , 

Ngày : ……………
	
	
	Bảo lưu

	3
	Mạnh Lê Hoàn
	Tiết:   ,

Ngày : ……………
	
	
	Bảo lưu

	4
	Huỳnh Ngọc Mai
	Tiết:   ,

Ngày : ……………
	
	
	Bảo lưu

	5
	Đặng Đức Minh
	Tiết:   ,

Ngày : ……………
	
	
	Bảo lưu

	6
	Ng Thị Tố Nga 
	Tiết: 2  ,

Ngày : ……………
	
	Th Mai, Th Hoàn, Th Minh
	

	7
	Bốc Minh Trí
	Tiết:   ,

Ngày : ……………
	
	
	Bảo lưu

	8
	Nguyễn Trọng Trí
	Tiết:   ,

Ngày:  ……………
	
	
	Bảo lưu


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI,II NĂM HỌC 2012-2013

(tổ Tự Động Điều Khiển)

Thời gian từ 05/11 đến 19/11
	Stt
	Họ tên GV
	Ngày giờ đăng ký
	Tên bài
	Thành phần dự
	Ghi chú

	1
	Lê Tiến Đạt
	Tiết:   ,

Ngày : ……………
	
	
	

	2
	Nguyễn Trọng Huân
	Tiết:   , 

Ngày : ……………
	
	
	

	3
	Mạnh Lê Hoàn
	Tiết:   ,

Ngày : ……………
	
	
	

	4
	Huỳnh Ngọc Mai
	Tiết:   ,

Ngày : ……………
	
	
	HKII

	5
	Đặng Đức Minh
	Tiết:   ,

Ngày : ……………
	
	
	

	6
	Ng Thị Tố Nga 
	Tiết: 2  , 
Ngày : ……………
	
	
	HKI

	7
	Bốc Minh Trí
	Tiết:   ,

Ngày : ……………
	
	
	

	8
	Nguyễn Trọng Trí
	Tiết:   ,

Ngày:  ……………
	
	
	


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKII NĂM HỌC 2012-2013

(tổ Tự Động Điều Khiển)

Thời gian từ 04/02 đến …

	Stt
	Họ tên GV
	Ngày giờ đăng ký
	Tên bài
	Thành phần dự
	Ghi chú

	1
	Lê Tiến Đạt
	Tiết:   ,

Ngày : ……………


	
	
	

	2
	Nguyễn Trọng Huân
	Tiết:   , 

Ngày : ……………


	
	
	

	3
	Mạnh Lê Hoàn
	Tiết:   ,

Ngày : ……………


	
	
	

	4
	Huỳnh Ngọc Mai
	Tiết:  2 , ca 1
Ngày : 06/03/2013
	Mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC
theo giản đồ quá trình
	Thầy M. Trí, thầy Tr. Trí, Thầy Đạt
	

	5
	Đặng Đức Minh
	Tiết:   ,

Ngày : ……………


	
	
	

	6
	Ng Thị Tố Nga 
	Tiết: 2  ,

Ngày : ……………


	
	
	HKI

	7
	Bốc Minh Trí
	Tiết:   ,

Ngày : ……………


	
	
	

	8
	Nguyễn Trọng Trí
	Tiết:   ,

Ngày:  ……………


	
	
	


DANH SÁCH GV ĐƯỢC DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2013-2014
(tổ Tự Động Điều Khiển)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1
	Lê Tiến Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	BL

	2
	Nguyễn Trọng Huân
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mạnh Lê Hoàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Ngọc Mai
	
	
	
	
	
	
	
	BL

	5
	Đặng Đức Minh
	
	
	
	
	
	
	
	BL

	6
	Ng Thị Tố Nga 
	Sáu
	11/10/2013
	2
	11CĐ- ĐT3
	KT ĐKTĐ
	G1.2-08
	Tính ổn định của hệ thống
	T,Mai, Minh, Hoàn, Trọng Trí

	7
	Bốc Minh Trí
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Trọng Trí
	Bảy
	12/10/2013
	8
	
	PLC
	G1.1-06
	Timer
	T. Minh, C.Nga, M.Trí, Huân

	9
	Bốc Minh Hùng
	Năm
	10/10/2013
	4
	11CĐ- ĐT1
	PLC
	G1.2-08
	Tập lệnh PLC
	T.Mai, Đạt, Trọng Trí, Huân

	10
	Nguyễn Thành Vinh
	Hai
	14/10/2013
	4
	12LT-ĐT
	PLC
	G1.1-04
	Tập lệnh PLC
	T.Mai, M.Trí, Trọng Trí, Hoàn


DANH SÁCH GV ĐƯỢC DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2013-2014
(tổ Tự Động Điều Khiển)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1
	Ng Thị Tố Nga 
	Sáu
	11/10/2013
	2
	11CĐ- ĐT3
	KT ĐKTĐ
	G1.2-08
	Tính ổn định của hệ thống
	T,Mai, Minh, Hoàn, Trọng Trí

	2
	Nguyễn Trọng Trí
	Bảy
	12/10/2013
	8
	11CĐ-Đ2
	PLC
	G1.1-06
	Timer
	T. Minh, C.Nga, M.Trí, Huân

	3
	Bốc Minh Hùng
	Năm
	10/10/2013
	4
	11CĐ- ĐT1
	PLC
	G1.2-08
	Tập lệnh PLC
	T.Mai, Đạt, Trọng Trí, Huân

	4
	Nguyễn Thành Vinh
	Hai
	14/10/2013
	4
	12LT-ĐT
	PLC
	G1.1-04
	Tập lệnh PLC
	T.Mai, M.Trí, Trọng Trí, Hoàn


Tổ Bộ Môn
DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ  DỰ GIỜ HKII NĂM HỌC 2013-2014
(tổ Tự Động Điều Khiển)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1
	Nguyễn Trọng Huân
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mạnh Lê Hoàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bốc Minh Trí
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DANH SÁCH GV ĐƯỢC DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2013-2014
(tổ Tự Động Điều Khiển)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1
	Lê Tiến Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	BL

	2
	Nguyễn Trọng Huân
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mạnh Lê Hoàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Ngọc Mai
	
	
	
	
	
	
	
	BL

	5
	Đặng Đức Minh
	
	
	
	
	
	
	
	BL

	6
	Ng Thị Tố Nga 
	Sáu
	11/10/2013
	2
	11CĐ- ĐT3
	KT ĐKTĐ
	G1.2-08
	Tính ổn định của hệ thống
	Đã dự HK I

	7
	Bốc Minh Trí
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Trọng Trí
	Bảy
	12/10/2013
	8
	
	PLC
	G1.1-06
	Timer
	Đã dự HK I

	9
	Bốc Minh Hùng
	Năm
	10/10/2013
	4
	11CĐ- ĐT1
	PLC
	G1.2-08
	Tập lệnh PLC
	Đã dự HK I

	10
	Nguyễn Thành Vinh
	Hai
	14/10/2013
	4
	12LT-ĐT
	PLC
	G1.1-04
	Tập lệnh PLC
	Đã dự HK I


DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2014-2015
(tổ Tự Động Điều Khiển)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1
	Lê Tiến Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	Bảo Lưu

	2
	Nguyễn Trọng Huân
	Năm 
	13/11/14
	5
	12CĐ Đ2
	VXL
	G1.2-11
	Ngắt
	Th. M.Cường, M.Trí, Tr.Trí
C.Liên

	3
	Mạnh Lê Hoàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Ngọc Mai
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đặng Đức Minh
	Tư 
	12/11/14
	2
	12CĐ ĐT3
	TT PLC
	G1.2-04
	Viết chương trình điều khiển hệ thống động cơ
	Th. V.Cường, Tr.Trí, Hoàn C.Nga, Trinh

	6
	Ng Thị Tố Nga 
	
	
	
	
	
	
	
	HKII

	7
	Bốc Minh Trí
	
	
	
	
	
	
	
	Bảo lưu

	8
	Nguyễn Trọng Trí
	Sáu 
	14/11/14
	8
	12CĐĐ3
	TT VXL
	G1.2-06
	Điều khiển LED Matrix 8x8
	Th. M.Cường, Minh, Mai, Th.Đức(B), C.Chiêu

	9
	Nguyễn Văn Thành
	Bảy
	18/11/14
	5
	11CĐ NL
	PLC
	LT ĐL
	Timer
	Th. Minh, M.Trí, Huân, 

cô Dương

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Tổ TĐĐK

DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2015-2016
(tổ Tự Động Hóa)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Châu Văn Bảo


	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Ngô Phong Cường


	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	Lê Tiến Đạt


	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	Nguyễn Minh Đức


	
	
	
	
	
	
	
	

	5


	Mạnh Lê Hoàn


	
	
	
	
	
	
	
	

	6


	Huỳnh Ngọc Mai


	
	
	
	
	
	
	
	

	7


	Đặng Đức Minh


	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ng Thị Tố Nga 


	hai
	2/11/2015
	4
	13cđ-đt2
	HTĐKTĐ
	C2.205
	TINH ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG
	

	9
	Trần Nguyên Bảo Trân


	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bốc Minh Trí


	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Trọng Trí


	
	
	
	
	
	
	
	



















Tổ TĐH
TỔ BỘ MÔN: Tự Động Điều Khiền
KẾ HOẠCH DỰ GIỜ HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2014- 2015
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV 
	TÊN BÀI/ ĐỀ MỤC
	HỌC PHẦN
	LỚP DẠY/ PHÒNG HỌC
	TIẾT / NGÀY DẠY
	GV PHÂN CÔNG DỰ GIỜ

	
	Lê Tiến Đạt
	
	
	
	
	Bảo lưu

	
	Mạnh Lê Hoàn
	
	
	
	
	1.

2.

3.



	
	Huỳnh Ngọc Mai
	Lập trình PLC điều khiển mô hình phân loại SP bằng tay gắp
	TT ĐKTĐ trong công nghệ
	12CĐ.ĐT2 (P.G1.2-03)
	Tiết 2 ngày 19/03/2015
	1. Nguyễn Trọng Trí
2. Đặng Đức Minh
3. Nguyễn Hổng Đức


	
	Ng Thị Tố Nga
	
	
	
	
	1.

2.

3.



	
	Bốc Minh Trí
	
	
	
	
	Bảo lưu


LƯU Ý:

· Tiết dạy phải có Trưởng hoặc Phó BM tham dự và Tổ trưởng phân công tối thiểu 03 GV đi dự (GV ngoài Tổ tự ý tham dự không ghi vào bảng này để tránh bị động về số lượng đã phân công).

· GV chuẩn bị giáo án (bản giấy) + Tổ trưởng BM nhận Phiếu dự giờ từ cô Giang: phát cho GV đi dự giờ

TRƯỞNG BỘ MÔN         
